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Người dân H’Mông thu hái búp chè Shan - loài cây 

đặc sản của Suối Giàng, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Ảnh: NOMAFSI
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Thử nghiệm trồng 

xen Ngô - Xoài - cỏ 

Mulato tại Văn Chấn, 

Yên Bái

Ảnh: 

Phạm Hữu Thương

ICRAF
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Trồng xen Mít - Dứa 

trên đất dốc

Ảnh: Võ Hùng
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Các nhà nghiên cứu và nông dân làm việc trong 

một thử nghiệm NLKH trên đất dốc 

Ảnh: Võ Hùng
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Vườn xoài - ngô - cà phê và cỏ của một nông dân 

tại Tân Quế, xã Cò Nòi, Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Ảnh: Phạm Hữu Thương, ICRAF Vietnam
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K t qu nghiên c u d
ki n

Ki n th c - kinh nghi m -
chính sách hi n hành

Nh ng v n ch a c nghiên c u và nhu
c u nghiên c u

Ph ng pháp p c n
toàn di n trong nghiên
c u và phát tri n nông
lâm k t h p

Phát tri n công ngh có s
tham gia (PTD)

Các khía c nh k thu t, kinh t xã h i, nhân v n
và môi tr ng c a nông lâm k t h p

Cách p c n và
ph ng pháp lu n và/
ho c các gi i pháp
chuy n i tr ng tr t

Tài li u h ng d n ki n th c
b n a v du canh

C i thi n canh tác n ng r y b hoang ho c các
ph ng pháp d a trên ki n th c sinh thái a
ph ng

Các chính sách v qu n lý t ai b b hoang và
xu ng c p

Phát tri n và m r ng
th tr ng cho các s n
ph m nông lâm k t
h p

ánh giá chu i giá tr th
tr ng c a các s n ph m
nông lâm k t h p vùng sâu
vùng xa

Ph ng pháp ánh giá th tr ng cho các s n
ph m nông lâm k t h p.

Ph ng pháp phát tri n th tr ng b n v ng cho
các s n ph m nông lâm k t h p

C s khoa h c và th c
n trong h tr quy

ho ch nông lâm k t
h p

B c u xây d ng các khái
ni m và ph ng pháp qu n lý
nông lâm k t h p c nh quan

Lên k ho ch s d ng t có
s tham gia

Ti p c n trên c nh quan quy ho ch s d ng t

Các ph ng pháp l p k ho ch s d ng t, giao
t, giao t lâm nghi p có s tham gia

Các chính sách v qu n lý t d c

H th ng nông lâm k t
h p d a vào các y u t
kinh t xã h i và môi
tr ng

K thu t cho vi c thi t k
không gian và th i gian c a
cây tr ng dài ngày và ng n
ngày các vùng sinh thái khác
nhau

Cách t ch c không gian và th i gian c a các
thành ph n nông lâm k t h p d a trên các y u t
sinh thái, kinh t và môi tr ng

Nh ng loài cây r ng
b n a a m c ích và
lâm s n ngoài g trong
nông lâm k t h p

Danh sách các cây r ng và lâm
s n ngoài g m t s vùng
sinh thái

K thu t canh tác c a m t s
cây r ng và lâm s n ngoài g

m t s vùng sinh thái

Danh sách c p nh t các cây r ng a m c ích và
lâm s n ngoài g có th c ch h p trong các
mô hình nông lâm k t h p.

K thu t canh tác các loài cây g b n a và lâm
s n ngoài g có m n ng c ch h p trong
các h th ng nông lâm k t h p.

nh l ng d ch v môi
tr ng t các h th ng
nông lâm k t h p, ví
d nh t, gi n c,
và h p th các-bon

Nghiên c u ban u v h p
th các-bon c a các h th ng
nông lâm k t h p

nh l ng:

M c b o t n và b o v t và n c trong h
th ng nông lâm k t h p

M c h p th các-bon c nh c a các h
th ng nông lâm k t h p; và

Xây d ng chính sách chi tr d ch v môi tr ng
t các h th ng nông lâm k t h p.
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Nông trại Ngô ở 

Faidherbia, 

quận Mbarall, 

Southern Highlands, 

Tanzania, 2008 

Ảnh: 

Danyell Odhiambo 
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Các tham bi n df Kenya Tanzania

Bi n S.E. Sig. Coe cient S.E. Sig.

Tu i c a ch h 1 -0,04 0,01 0,00*** -0,01 0,02 0,67

Gi i nh c a ch h 1 0,18 0,47 0,71 -0,07 0,93 0,94

Trình h c v n c a ch h 1 -0,05 0,05 0,30 0,54 0,56 0,34

Quy mô gia ình 1 0,49 0,14 0,00*** 0,07 0,15 0,63

S u v t nuôi, gia súc 1 -1,15 0,67 0,83 -1,27 0,80 0,11

Ti p c n ào t o 1 0,29 0,37 0,43 3,07 1,27 0,02**

Ti p c n v t t s n xu t có tr giá 1 -0,25 0,42 0,55 -0,97 0,89 0,28

Ti p c n v n 1 0,05 0,70 0,95 0,63 0,83 0,45

Quy mô nông tr i 1 0,12 0,10 0,25 0,05 0,04 0,19

Gi m nh bi n i khí h u 1 1,23 0,59 0,04** 0,94 1,50 0,53

Chia s ki n th c qua l p h c u b 1 1,30 0,37 0,00*** 0,82 1,29 0,53

Chia s ki n th c qua nhóm nghiên
c u nông h

1 -0,12 0,41 0,79 -1,62 0,79 0,04**

Chia s ki n th c qua liên h tr c
p v i nông dân

1 0,82 0,34 0,02** 2,29 1,19 0,06*

H ng s -0,22 1,47 0,88 -2,49 1,26 0,05*
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Lợi ích ròng (NB) = 2T + 
(Y2-2Y1)-2D
Trong đó:
T = Giá trị của cây
Y1 = Năng suất tại khu vực 
cạnh tranh
Y2 = Sản lượng tại khu vực 
bổ sung
D = khu vực thay thế cây 
trồng hàng năm/hay cây 
lương thực 
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Thực vật, như cỏ
(trồng 2 hàng)

Rau
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Lưu ý: 

Khoảng cách giữa các hàng rào cây không 

nên xa hơn 12 mét.

Số lượng cây trên mỗi héc-ta, mỗi hàng 

từ 100 - 200 cây.
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g p pp

Qu n lý

Mùa m a Mùa khô
S n l ng
th ng
ph m
(t n/ha)

Sinh
kh i
sau thu ho ch
(t n/ha)

T ng
(t n/ha)

S n l ng
th ng
ph m(t n/
ha)

Sinh
kh i
sau thu
(t n/ha)

T ng
(t n/ha)

i ch ng 3,0 4,7 7,7 1,2 2,8 4,0

T i nh gi t 4,6 6,1 10,7 1,8 3,5 5,3

Rào ch n r 3,9 6,9 18,8 2,1 4,2 6,3

Trung bình 3,8 5,9 12,4 1,7 3,5 5,2
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B ng 2. Tác ng c a h ng lên giá tr b tr ròng trong h th ng NLKH cây thân g và rau.
Lantapan và Bukidnon

H ng Giá tr ròng

ông (rau tr ng phía tây) - 2,09

Tây (rau tr ng phía ông) - 0,54

B c (rau tr ng phía nam) - 1,06

Nam (rau tr ng phía b c) - 1,74
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B ng 3. T ng s n l ng rau th ng ph m trong h th ng NLKH cây thân g và rau.
Lantapan và Bukidnon, 2005-2008

Lo i rau Mùa m a
(Tháng 6-9)

Mùa khô
(Tháng 2-5) Trung bình

C i th o 37 30 34

B p c i 13 0 7

Cà chua 40 10 25

t ng t 20 10 15

Cà r t 37 30 34

Giá trình trung bình 29 16 18
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Vụ xuân hè (ngô) - vụ thu 

đông (đậu đen, đậu xanh) 

xen canh với cây cao su ở 

Mường Bôn, Mai Sơn, 

Sơn La.

Ảnh: NOMAFSI
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Bông VN01-2 xen canh với 

cây cao su trong giai đoạn 

đầu tại Chiềng Pan, 

Yên Châu, Sơn La

Ảnh: NOMAFSI
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B ng 1: Thi t k các mô hình:

Mô hình hi n t i (0) Cao su + S n (S n c tr ng trong 3 n m u)

Mô hình 1 Cao su + S n + L c (S n c tr ng vào n m u và n m th 3, l c c
tr ng vào n m th hai)

Mô hình 2 Cao su + L c + S n (L c c tr ng vào n m u và n m th 3, s n c
tr ng vào n m th hai)

Mô hình 3 Cao su + L c (L c c tr ng trong 3 n m u)

Mô hình 4 Cao su + S n (thay i m t c a cao su (4 x 2 thay vì m t 6 x 3)
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B ng 2: M t s ch tiêu liên quan c a các mô hình

Các ch tiêu
Các mô hình

ng kính cây
(cm)

S n l ng m
(t n/ha/n m)

Tr l ng carbon
(t n/ha)

Mô hình hi n t i (0) 18,73 0,44 47,0
Mô hình 1 18,78 0,42 47,3
Mô hình 2 18,78 0,40 47,2
Mô hình 3 18,82 0,42 47,4
Mô hình 4 14,67 0,64 54,1
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(a) (b) (c)
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(a)

(b)
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Nông lâm kết hợp ở tỉnh Yên Bái, miền Bắc Việt Nam

Ảnh: Phạm Hữu Thương, ICRAF





Realizing the potential of Agroforestry in Vietnam61
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Cảnh quan điển hình của vùng 

Tây Bắc Việt Nam nơi ngô được 

trồng trên các ngọn đồi dốc

Ảnh: Yasmi Yurdi
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Nông dân đang đào hố để trồng 

cỏ Mulato trong thử nghiệm 

nhãn - ngô ở Chiềng Chăn, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Ảnh: Phạm Hữu Thương

ICRAF Việt Nam
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Ruộng bậc thang ở Tây Bắc

Ảnh: ICRAF Việt Nam
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